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A. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
- Kể tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ vá các chất độc hại, nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Trình bày được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Thực hiện được việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nhắc nhở, tuyên truyền người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Kiến thức
- Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động chưa thành niên.
- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động, lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động và người lao động.
- Tích cực, chủ động tham gia lao động ở gia đình, trường, lớp và cộng đồng phù hợp với lứa tuổi
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP.
Câu 1. Hành động nào sau đây có thể dẫn đến các tai nạn về cháy nổ?
A. Hút thuốc lá tại điểm bán xăng, dầu khi đang xếp hàng đến lượt.
B. Ngắt nguồn điện của đèn học sau khi học xong vào buổi tối.
C. Chỉ sử dụng điện thoại khi đã hoàn tất quá trình sạc pin.
D. Sử dụng các thiết bị đóng cắt dòng điện khi xảy ra các sự cố về điện.
Câu 2. Tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã để lại những hậu quả như thế nào?
A. Gây ô nhiễm môi trường.			B. Gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng.
C. Thiệt hại về tài sản, kinh tế.			D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 3. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, lao động là quyền và nghĩa vụ của
A. mọi công dân 					B. công dân trên 18 tuổi
C. công dân trên 20 tuổi				A. công dân từ 18 đến 60 tuổi
Câu 4. Em có đồng tình với quan điểm nào sau đây khi bàn về vấn đề quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
A. Chỉ người nghèo mới cần lao động, người giàu không cần lao động.
B. Lao động chỉ tạo ra những giá trị vật chất cho đời sống con người.
C. Lao động chỉ tạo ra những giá trị tinh thần cho đời sống con người.
D. Lao động là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của nhân loại.
Câu 5. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ
A. 20 tuổi 		B. 19 tuổi		 C. 18 tuổi 		D. 17 tuổi
Câu 6. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có nghĩa vụ nào sau đây?
A. Tự do lựa chọn việc làm.			B. Chấp hành kỉ luật lao động.
C. Tự do lựa chọn nơi làm việc.			D. Hưởng lương phù hợp với trình độ.
Câu 7. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ 
A. Chị S để các chất dễ cháy ở nơi an toàn.
B. Anh T tố cáo hành vi tang trữ thuốc nổ của ông X.
C. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo bán kiếm lời.
D. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
Câu 8. Trong các hoạt động phòng, chống tai nạn hóa chất độc hại, công dân Việt Nam được phép thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Sử dụng các loại hóa chất vượt quá hàm lượng cho phép.
B. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép.
C. Sử dụng các loại hóa chất độc hại để săn bắt động vật.
D. Sản xuất, kinh doanh chất nguy hiểm trái quy định.
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ?
A. Sử dụng điện thoai khi đang sạc.		B. Thiết bị điện bị quá tải, cháy.
C. Hàn, khò các vật liệu dễ cháy.			D. Bảo quản thực phẩm sai cách.
Câu 10. Tai nạn cháy nổ có thể xảy ra ở đâu?
A. Các khu công nghiệp làm với sức chứa lớn.
B. Các khu đông dân cư.
C. Chỉ có những gia đình đun nấu bằng bếp gas mới hay bị xảy ra cháy nổ.
D. Bất cứ đâu cũng có thể xảy ra các tai nạn về cháy nổ nếu chúng ta bất cẩn.
Câu 11. “Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Hợp đồng lao động.				B. Nội quy lao động
C. Kỷ luât lao động. 				D. Nội quy làm việc. 
Câu 12. Nhân tố nào dưới đây có vai trò quyết định đến sự tồn tại, phát triển của cá nhân, đất nước và nhân loại?
A. Của cải. 		B. Tiền bạc. 		C. Sức khỏe. 		D. Lao động
Câu 13. Khi có cháy nổ xảy ra, chúng ta cần gọi đến đầu số nào sau đây?
A. 113.		B. 114.		C. 115.		D. 119.
Câu 14.  Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ những việc làm nào sau đây?
A. Tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
B. Sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
C. Cưa bom, mìn, đạn để lấy thuốc súng, sắt phế liệu.
D. Chơi nghịch với vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ.
Câu 15. Nêu hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? Là học sinh em có thể làm gì để nhắc nhở người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
- Hậu quả: 
+ Tổn hại đến sức khỏe, tính mạng.
+ Thiệt hại về tài sản, kinh tế của cá nhân, gia đình và xã hội. 
+ Gây ô nhiễm môi trường. 
+ Suy thoái về tài nguyên thiên nhiên. 
- Liên hệ: Hs tự liên hệ theo ý kiến cá nhân.
Câu 16. Kể tên một số tai nạn và nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
- Một số tai nạn: Nổ súng, nổ bom, nổ pháo, cháy nhà, cháy rừng, nổ bình ga, ngộ độc thuốc trừ sâu, thủy ngân….
-Nguy cơ dân đến tai nạn:
+ Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh và việc tang trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển trái phép bom min, vũ khí, đạn pháo.
+ Bảo quản hóa chất và sử dụng chất độc hại… không đúng quy định.
+ Vứt tàn thuốc lá bừa bãi; chập điện; hàn, khò các vật liệu dễ cháy; đốt hương (nhang), vàng mã, sang chiết ga, … không an toàn. 
Câu 17. Tục ngữ: “Có làm thì mới có ăn
Không dung ai dễ đem phần đến cho” 
Hỏi: a. Câu tục ngữ trên có ý nghĩa gì
b. Từ kiến thức đã học, phân tích vai trò của lao động đối với đời sống con người
c. Bản thân e đã và sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ lao động của mình.
Gợi ý: 
* Ý nghĩa của câu ca dao 
Khuyên nhủ mọi người phải lao động, làm việc chăm chỉ, siêng năng, tự lập, tự chủ. Muốn ăn "quả ngọt" bạn phải đổ mồ hôi, công sức, không có ai đem thành quả đến cho bạn ngoài chính bản thân bạn…
* Vai trò của lao động 
- Lao động có vai trò vô cùng quan trọng đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Tạo ra các giá trị vật chất, tinh thần cho xã hội.
- Tạo ra nguồn vật chất nuôi sống mỗi con người, gia đình và xã hội.
- Là nguồn thu nhập chính đáng, giúp ổn định cuốc sống của con người.
- Giúp cá nhân trong xã hội giữ được cân bằng trong cuộc sống.
- Giúp phân công, tổ chức lao động hợp lý, biết tính toán và sáng tạo để đạt năng suất, chất lượng hiệu quả nhất, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm.
- Tạo ra những cái mới làm thay đổi, cải tiến xã hội, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội…
 * Liên hệ: tự liên hệ theo cá nhân
Câu 18. Lao động có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người? Nêu một số quy định của pháp luật về lao động chưa thành niên?
Gợi ý: 
* Vai trò của lao động 
- Lao động có vai trò vô cùng quan trọng đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Tạo ra các giá trị vật chất, tinh thần cho xã hội.
- Tạo ra nguồn vật chất nuôi sống mỗi con người, gia đình và xã hội.
- Là nguồn thu nhập chính đáng, giúp ổn định cuốc sống của con người.
- Giúp cá nhân trong xã hội giữ được cân bằng trong cuộc sống.
- Giúp phân công, tổ chức lao động hợp lý, biết tính toán và sáng tạo để đạt năng suất, chất lượng hiệu quả nhất, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm.
- Tạo ra những cái mới làm thay đổi, cải tiến xã hội, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội…
* Quy định của pháp luật về lao động chưa thành niên 
- Quyền: được quan tâm chăm sóc về các mặt lao động, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động; được học văn hoá. giáo dục nghề
nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kĩ năng nghề; được làm việc theo đúng thời gian quy định.
- Nghĩa vụ: thực hiện các công việc ở nơi làm việc phù hợp với lứa tuồi để bao đảm sự phát triền về thể lực. trí lực, nhân cách
Câu19. Học sinh cần làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ lao động?
Hs liên hệ bản thân 
Câu 20. Tình huống: “Vào giờ ra chơi, bạn A phát hiện một nhóm học sinh lớp 8A đang dùng bật lửa để chơi. Có bạn đốt giấy trong lớp học, bạn khác thì đốt keo sữa để làm đồ chơi tái chế”
a. Em có nhận xét gì về hành vi của nhóm bạn học sinh trong tình huống trên?
b. Nếu em là A, em sẽ ứng xử như thế nào?
c. Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, học sinh cần làm gì? 
Gợi ý: 
* Nhận xét: Nhóm bạn học sinh trên sai, vi phạm nội quy nhà trường, gây mất an toàn trong trường học, có thể dẫn đến cháy, nổ, nguy hiểm đến tính mạng con người, tài sản của học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất nhà trường…-> Là hành vi đáng lên án.
Ứng xử 
Yêu cầu các bạn dừng ngay việc làm trên, đồng thời báo ngay cho thầy cô, bảo vệ trong nhà trường để kịp thời xử lí, sau đó phân tích cho các bạn hiểu tác hại của việc làm trên, khuyên bạn nhận lỗi và khắc phục khuyết điểm.
Liên hệ: Học sinh tự liên hệ
....Hết....
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